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TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ
VIỆT NAM

SỐ: 5ẦIH? /DKVN- KH-TCKT Hà Nội, ngày thảng 7 năm 5"
V/v: Đánh giá thực hiện kế
hoạch năm 2015 và xây dựng dự
toán NSNN năm 2016

Kính gửi: Bộ Tài chính

Thực hiện công văn số 8692/BTC-TCDN ngày 26/6/2015 của Bộ Tài chính
về việc đốĩửi giá tình hình, tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế
hoạch năm 2016, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Tập đoàn) kính báo cáo quý Bộ
như sau:

PHẦN I
KÉT QUẢ THựC HTỆN KÉ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014

V Ị

lCvy Tơ)^
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

)

1. về chỉ tiêu sản xuất
«

- Gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 48,11 triệu tấn quy dầu, vượt 37,5% so với kế
hoạch năm đề ra.

- Tổng sản lượng khai thác quy dầu đạt 27,60 triệu tấn quy dầu, vượt 7,4% kể
hoạch năm đề ra, tăng 4,3% so với năm 2013, trong đó:

+ Sản lượng khai thác dầu đạt 17,39 triệu tấn, vượt 7,3% kế hoạch năm đề ra
(trong đó: trong nước đạt 15,55 triệu tấn, vượt 8,2% kế hoạch năm; ngoài
nước đạt 1,84 triệu tấn, bằng 100% kế hoạch năm).

+ Sắn lượng khai thác khí đạt 10,21 tỳ m3, vượt 7,5% kế hoạch năm đề ra,

tăng 4,7% so với năm 2013.
- Sản xuất và cung cấp cho lưới điện quốc gia đạt 16,69 tỷ kWh, vượt 6,3% kế

hoạch năm đề ra, tăng 3,3% so với năm 2013.
- Sản xuất đạm đạt 1,65 ừiệu tấn, vượt 8,5% kế hoạch năm đề ra, tăng 3,3% so

với năm 2013.
- Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn đạt 5,74 triệu tấn, vượt 23,7% kế hoạch năm

đề ra.

2. về chỉ tiêu tài chính

2.1. Chỉ tiêu tài chỉnh toàn Tập đoàn
- Tồng doanh thu của toàn bộ các đơn vị ừong Tập đoàn năm 2014 đạt 745,5

nghìn tỷ đồng, vượt 11,8% kế hoạch năm1.

1 Giả dầu trung bình năm 2014 là 103USD/thùng, giảm 5,3USD/thùng (giảm 8,3%) so với giá dầu trung hình
năm 2013 (112,3USD/thùng).
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Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn đạt 178,1 nghìn tỷ đồng, vượt 26,7%
kế hoach năm.

2.2. Chỉ tiêu tài chỉnh hợp nhất Tập đoàn (số liệu ẩã được kiểm toán Deỉoỉtte xác
nhận):
Các chỉ tiêu tài chính và nộp Ngân sách Nhà nước

Tổng doanh thu đạt 381,4 nghìn tỷ đồng, vượt 8,0% kế hoạch năm.
Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 67,8 nghìn tỷ đồng, vượt 23,4% kế hoạch năm.
Tổng tài sản đến 31/12/2014 là 762,9 nghìn tỷ đồng, tăng 53,4 nghìn tỷ đồng
(tăng 7,5%) so với thời điểm 31/12/2013 (709,5 nghìn tỷ đồng).
Tỷ suât lợi nhuận trước thuê/vôn chủ sở hữu đạt 17,6%.
Hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn đạt hiệu quả cao, thể hiện qua các
chỉ tiêu về khả năng sinh lời vốn như sau:

Tỷ suât sinh lời
cùa tài sản (ROA)

Tỷ suất sinh lòi của
vốn CSH (ROE)

Lợi nhuận sau thuế (tỷ VNĐ)
Tổng tài sản bình quân (tỷ VNĐ)

Lợi nhuận sau thuế (tỷ VNĐ)
Vốn chủ sờ hữu BQ (tỷ VNĐ)

45 072

736 215
6,12%

45 072

368 647 12,23%

Nộp ngân sách Nhà nước đạt 125,8 nghìn tỷ đồng, bằng 144,3% kế hoạch năm,
vượt 38,6 nghìn tỷ đồng so với kế hoạch năm.
Bảo toàn phát triển vốn nhà nước
Vốn chủ sở hữu của Tập đoàn đến thòi điểm 31/12/2014 đạt 386,1 nghìn tỷ
đồng, tăng 34,9 nghìn tỷ đồng (tăng 9,9%) so với thời điểm 31/12/2013 (351,2
nghìn tỷ đồng).

Hệ số
bảo toàn vốn (H)

Vốn CSH năm nay (tỳ VNĐ)
Vốn CSH năm trước (tỷ VNĐ)

386 067

351 227
1,10 lần

Hệ Số bảo toàn vốn (H) =1,10 lần cho thấy Tập đoàn đã bảo toàn và phát
triển đươc vốn.

Hê sô nơ

Các chỉ số nợ cho thấy tình hình nợ cùa Tập đoàn đảm bảo an toàn cho sản
r \ •>

xuât kinh doanh và đâu tư phát triên.

Hê sổ bảo đảm nợ
Vốn chù sở hữu (tỷ VNĐ)
Nợ phải trả (tỷ VNĐ)

386 067

339 432
1,13 lần

Hệ sô nợ so với tài Nợ phải trả (tỷ VNĐ) 339 432

sán Tổng tài sàn (tỷ VNĐ) 762 899
0,44 lần



Hệ số nợ so với Nợ phải trả (tỷ VNĐ) _ 339 432
vôn chủ sờ hữu vốn chủ sờ hữu (tỷ VNĐ) 386 067

0,88 lần

Tỷ lệ vay và nợ ngân = Vay vả nợ Ngân hàng (tỳ VNĐ) = 195 263 = 25 6%
hàng ừên Tông TS Tổng tài sản (tỷ VNĐ) 762 899

Tỷ lệ vay và nợ ngân _ Vay và DỢ Ngân hàng (tỷ VNĐ) 195 263
hàng trên Vổn CSH vốn chủ sở hữu (tỷ VNĨ)) 3 86 067

50,6%

d) Các chỉ số về khả năng thanh toán

Các hệ số khả năng thanh toán cho thấy Tập đoàn có đủ khả năng thanh toán
các khoản nọ bao gồm trong dài hạn và xét trên tổng thể,

Hệ số khả năng _ Tổng tài sản (tỷ VNĐ) _ 762 899
thanh toán tông quát Tông nợ phải ừả (tỷ VNĐ) 339 432

2,25 lần

Hệ số khả năng _ Tồng TSLĐ&ĐTNH (tỳ VNĐ) _ 218 157 _ J 22 lân
thanh toán nhanh ~ Nợ ngắn hạn (tỷ VNĐ) 178 209

2,3. Chỉ tiêu tài chỉnh Công ty mẹ- Tập đoàn (số liệu đã được kiểm toán Deloỉtte
xác nhận):

Tổng doanh thu đạt 54 nghìn tỷ đồng, bằng 126,8% kế hoạch năm, tăng 16,3%
so với năm 2013.

Tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 33,5 nghìn tỷ đồng, bằng
140,5% kế hoạch năm, tăng 22% so với năm 2013.
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ đạt 12,0%.

3. Đánh giá chung
Năm 2014, Tập đoàn đã hoàn thành toàn diện và vượt mức kế hoạch tất cả các
chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đặc biệt khai thác dầu thô trong nước vượt 1,18 triệu tấn
so với kế hoạch năm đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP cả nước năm
2014 đạt 5,98% và trong điều kiện quý IV/2014 giá dầu suy giảm mạnh, thu
Ngân sách Nhà nước gặp nhiều khó khăn, toàn Tập đoàn đã nộp ngân sách Nhà
nước cả năm vượt 37,6 nghìn tỷ đồng- tương đương với 1,77 tỷ USD so với kế
hoạch đề ra, góp phần quan trọng để Chinh phủ cân đối ngân sách năm 2014.

Công tác thu hút đầu tư nước ngoài vào tìm kiếm thăm dò dầu khí ở trong nước
và mở rộng đầu tư ra nước ngoài được triển khai tích cực, uy tín và thương hiệu
của Tập đoàn tiếp tục được khẳng định cả trong nước và nước ngoài, việc ừiển
khai các dự án của Tập đoàn gắn với công tác đảm bảo an ninh năng lượng, an
ninh lương thực và bào vệ chủ quyên quôc gia được ừiển khai tích cưc theo
Chiến lược đã đê ra; công tác an toàn lao động- môi trường trên các công ừình
dầu khí được đảm bảo; Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được ừiển
khai nghiêm túc trong toàn Tập đoàn; Công tác an sinh xã hội được các cấp Lãnh
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đạo và các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện thường xuyên, kịp thời và đượctoàn thê cán bộ công nhân viên trong toàn Tập đoàn nhiệt tình hường ứng (đạttrên 525 tỷ đồng).

PHÀNn
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 6 THẢNG ĐÀU NĂM,

Dự KDÈN THỰC HIỆN KÉ HOẠCH CẢ NĂM 2015

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 20154

Bước vào thực hiện kế hoạch năm 2015 trong bối cảnh giá dầu suy giảm
mạnh tò tháng 10/2014 đã ảnh hưởng, tác động không thuận lợi đối với hoạt động
sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tập đoàn. Để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụkế hoạch 6 tháng đầu năm và năm 2015, ngay từ tháng 11-12/2014, Tập đoàn đã:

- Triển khai giao kế hoạch năm 2015 cho từng đơn vị thành viên; ban hành
Chương trình hành động số 668/CTr- DKVN ngày 29/01/2015 thực hiện
Nghị quyết sổ 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những giải
pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội
và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015;

- Hội đồng Thành viên Tập đoàn đã ban hành Chương ừình công tác trọng tâm
năm 2015; Tổng giám đốc Tập đoàn đã ban hành phân công cụ thể cho các
Phó Tổng giám đốc thực hiện các nhiệm vụ thực hiện: ý kiến kết luận của
Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại hội nghị tồng kết công tác
năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015 của Tập đoàn (Thông báo số
23/TB- VPCP ngày 28/01/2015), Chương trình công tác ừọng tâm năm 2015
của Hội đồng thành viên Tập đoàn và chương trình hành động của Tập đoàn
thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ;

- Chỉ đạo các đơn vị xây dựng chương ừình hành động, chủ động triển khai
các giải pháp phù họp với điều kiện thực tế của từng đơn vị để thực hiện các
nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư các dự án theo kế hoạch được duyệt;

- Bám sát, xây dựng các phương án dự báo diễn biến giá dầu năm 2015 để có
các giải pháp kịp thời ứng phó với những biến động xấu nhất của giá dầu
từng thời điểm tong năm 2015; tổ chức rà soát lại tất cả các nhiệm vụ, chi
phí dự kiến của năm 2015, thực hiện cắt giảm giảm tối đa các chi phí thuê
ngoài, các nhiệm vụ chưa thật sự cấp bách để đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh
doanh và đầu tư.

- Tổ chức các hội nghị/hội thào chuyên đề theo từng lĩnh vực để đánh giá rút
kinh nghiệm và thống nhất các giải pháp thực hiện trong năm 2015;

- Lãnh đạo Tập đoàn tổ chức làm việc với các đơn vị khó khăn để kiểm tra
tình hình triển khai kế hoạch năm 2015 và có giải pháp hỗ trợ đơn vị;

- Tập trung phối hợp với Bộ Công Thương xây dựng, hoàn thiện Chiến lược
phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm
2035 báo cáo Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương ngày 16/4/2015, báo cáo



Ban cán sự Đàng Chính phủ ngày 13/5/2015 và báo cáo Bộ Chính trị ngày
13/6/2015.

Kết quả hoạt động sản xuất kỉnh doanh của Tập đoàn trong 6 tháng đầu năm
2015 như sau:

1. về chỉ tiêu sản xuất
- Gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 18,27 triệu tấn dầu quy đồi, bằng 52,2% kể
hoạch năm Chính phủ giao.

- Tồng sản lượng khai thác quy dầu đạt 14,63 trỉệu tấn, vượt 8,0% kế hoạch 6
tháng và bằng 55,0% kế hoạch năm, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2014,
ừong đó:
+ Sản lượng khai thác dầu thô đạt 9,26 triệu tấn, vượt 9,8% kế hoạch 6

tháng và bằng 55,1% kế hoạch năm, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2014.
+ Sản lượng khai thác khí đạt 5,37 tỷ m3, vượt 4,7% kế hoạch 6 tháng và

hằng 54,8% kế hoạch năm, bằng mức cùng kỳ năm 2014.
- Sản xuất và cung cấp cho lưới điện quốc gia đạt 11,48 tỷ kWh, vượt 27,5% kế
hoạch 6 tháng và bằng 62,0% kế hoạch năm, tăng 36,0% so với cùng kỳ năm
2014.

- Sản xuất đạm đạt 802,4 nghìn tấn, vượt 7,2% kế hoạch 6 tháng và bằng
52,6% kế hoạch năm.

- Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn đạt 3,47 triệu tấn, vượt 24,5% kế hoạch 6
tháng và 62,5% kế hoạch năm, tăng 41,4% so với cùng kỳ năm 2014.

- Sản xuất xơ sợi đạt 39,2 nghìn tấn, vượt 2% kế hoạch 6 tháng và bằng 34% kế
hoach năm.

2. về chỉ tiêu tài chính

2.1. Chỉ tiêu tài chính toàn Tập đoàn
- Tồng doanh thu của toàn bộ các đơn vị trong Tập đoàn đạt 296,1 nghìn tỳ
đồng, bằng 88,3% kế hoạch 6 tháng và 41% kế hoạch năm.

- Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn đạt 63,6 nghìn tỷ đồng, bằng 88,4%
kế hoạch 6 tháng và 40% kế hoạch năm.

2.2. Chỉ tiêu tài chính hợp nhất Tập đoàn
- Tổng doanh thu đạt 168 nghìn tỷ đồng, bằng 94% kế hoạch 6 tháng và 47%
kế hoạch năm, giảm 8% so với cùng kỳ năm 2014.

- Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 23,6 nghìn tỷ đồng, bằng 93% kế hoạch 6 tháng
và 59% kế hoạch năm, giảm 19,5% so với cùng kỳ năm 2014.

n. Đánh giá chung
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n. Đánh giá chung

Trong 6 thảng đầu năm 2015, toàn Tập đoàn đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ,
chỉ tiêu kế hoạch đề ra; các chỉ tiêu sàn xuất đều đạt cao hơn so với cùng kỳ năm
2014, nổi bật là:

1. Tất cả các đơn vị đều giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh bình thường, các
chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn đều hoàn thành vượt mức kế hoạch 6 tháng đã đề
ra và đạt cao hơn so với cùng kỳ năm 2014, đặc biệt giá trị sản xuất công
nghiệp 6 tháng tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2014 và khai thác dầu thô trong
nước tăng 11,0% so với cùng kỳ năm 2014 đã góp phần quan trọng vào tăng
trưởng GDP cả nước 6 thảng đầu năm 2015 đạt 6,28% (khai thác dầu vượt
9,8% kế hoạch, tăng 9,2% so với cùng kỳ 2014; khai thác khí vượt 4,7% kế
hoạch; sản xuất đạm vượt 7,2% kế hoạch; sản xuất điện vượt 27,5% kế hoạch,
tăng 36% so với cùng kỳ 2014; sản xuất xăng dầu vượt 24,5% kế hoạch, tăng
41,4% so với cùng kỳ 2014). Công tác an toàn môi trường ữên các công trình
dầu khi được đảm bảo; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thực
hiện nghiêm túc trong toàn Tập đoàn; công tác an sinh xã hội được triển khai
tích cực theo đúng cam kết.

2. Công tác triển khai thực hiện đề án tái cấu trúc doanh nghiệp được triển khai
thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo tiến độ yêu cầu tại Quyết định .46
của Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo Tập đoàn đã làm việc trực tiếp với từng đơn
vị thành viên để kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình
ừiển khai phương án tái cấu trúc giai đoạn 2012- 2015 đã được Tập đoàn phê
duyệt.

3. về cơ bản, các đơn vị trong Tập đoàn đều giữ được nhịp độ sản xuất kinh
doanh bình thường và hoàn thành các nhiệm vụ, chi tiêu kế hoạch đã đề ra.

Tuy nhiên hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong 6 tháng đầu
năm 2015 còn gặp nhiều khó khăn, đỏ là:
- Giá dầu từ đầu tháng 3/2015 đã phục hồi tăng trở lại, nhưng tổc độ tăng còn

chậm đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, làm ảnh hưởng đến
nguồn lực của Tập đoàn trong việc triển khai thực hiện kế hoạch năm 2015 và
giảm nguồn thu, hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, các đơn vị thành
viên trong 6 tháng đầu năm 2015, cụ thể:

Doanh thu toàn Tập đoàn, nộp ngân sách nhà nước, lợi nhuận hợp nhất đạt
thấp hơn so với kế hoạch 6 tháng đề ra và thấp hơn so với cùng kỳ năm
2014 (doanh thu bằng 88% kế hoạch, giảm 22% so với cùng kỳ năm 2014;
nộp ngân sách nhà nước bằng 88% kế hoạch, giảm 26% so với cùng kỳ năm
2014; lợi nhuận họp nhất Tập đoàn bằng 93% kế hoạch, giảm 19,5% so với
cùng kỳ năm 2014).
Doanh thu họp nhất của một số đơn vị đạt thấp hơn kế hoạch 6 tháng đề
ra và giảm so với cùng kỳ năm 2014, gồm: PVEP đạt 73% kế hoạch, giảm
36%; VSP đạt 81% kế hoạch, giảm 43%; BSR đạt 86% kế hoạch, giảm



18%; PVGas đạt 88% kế hoạch,^ giảm 13%; PVOil đạt 94% kế hoạch,
giảm 14%; PVDrilling đạt 83% kể hoạch, giảm 27%.

Tuy nhiên, Tập đoàn đảnh gỉá việc đạt được các chỉ tiêu tài chỉnh trên (từ
88-93%) là hết sức tích cực và cao hơn kỳ vọng so với mức giá dầu 6 thảng
đầu năm chỉ bằng 60,5% mức giả dầu kế hoạch.
- Có 02 đơn vị lỗ là PVEIC lỗ họp nhất là 3,7 tỷ đồng- nguyên nhân chủ yếu do

khối lượng công việc bị cắt giảm mạnh và các khách hàng yêu cầu giảm giá
dịch vụ nên doanh thu không đủ bù đắp chi phí. PVTex lỗ biến phí 190,2 tỷ
đông- nguyên nhân chủ yêu do: (i) giá bán sản phâm xơ sợi vân thâp hơn giá
thị trường 5% (tương đương 70 USD/tấn); (ii) kho chứa hàng trong Nhà máy
không đù dung tích, nên PVTEX vẫn phải đi thuê kho ngoài, phát sinh chi phí;
(iii) nguôn điện câp từ Khu công nghiệp Đình Vũ cho Nhà máy vân không ôn
định nên ảnh hưởng rất lớn đến vận hành và chất lượng sản phẩm, gây phát
sinh thêm phế phẩm và hàng trăm tấn sản phẩm phải hạ cấp, làm giảm doanh
thu.

m. Ước thưc hiên các chỉ tiêu kế hoach chủ yếu cả năm 2015t I » t/

Đe khai thác tối đa các thuận lợi hiện có và thực hiện đồng bộ các giải pháp
để khắc phục, hạn chế các khó khăn; trên cơ sở thực hiện các chỉ tiêu trong 6
tháng đầu năm như trên và tình hình thực tế hiện nay, dự báo giá dầu trung bĩnh
6 tháng cuối năm dao động ở mức 65-70 ƯSD/thùng (để đảm bảo an toàn ừong
phương án tài chính 6 tháng cuối năm 2015 giá dầu tạm tính là 65USD/thùng)
và giá dầu trung bĩnh cả năm 2015 dự báo đạt 63ƯSD/thùng; các chi tiêu kế
hoạch chủ yếu 6 tháng cuối năm, ước thực hiện cả năm 2015 của Tập đoàn như
sau:

TT Chỉ tiêu
Đơn vi
Tính'

i
ị

Kế hoạch
2015

Kế hoach
•

6 tháng
cuối năm
2015

Ước cả năm 2015

Ước
thực
hiển

■

Tỷ lệ TH
so vói KH

năm

I

Gia tăng trữ
lượng

Tr.tấn
quy đổi 35-40 35-40 100,0%

n
Khai thác Dâu
khí

Tr.tấn
quy đổi 26,60 13,04 27,38 103,0%

1 Dầu thô
r

m • A i A

Triêu tân 16,80 8,37 17,58 104,6%

1.1 Trong nước
r

rp • A . XTriêu tân
9 14,74 7,26 15,74 106,8%

1.2 Ngoài nước
rr% • A , Ã

Triêu tân
• 2,06 1,10 1,84 0,89%

2 Khí Tỷm3 9,80 4,67 9,80 100,0%

ni Sản xuất sản phẩm khác
1

1 Điên
• Tỷ kwh 18,50 9,5 19,30 104,3%
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Đơn vị
Tính'

1

T/Ẩ V. - _ _Ỵ_

Kế hoạch
6 tháng
cuối năm
2015

Ước cả năm 2015

TT Chỉ tiêu
1

Ke ỉioacn

2015
Ước
thực
hiên

Tỷ lệ TH
so vói KH

năm

2 Đam
• Nghìn tấn 1 525 776,4 1 580,0 ỉ 03,6%

3 Xăng dầu các loại
1

Nghìn tấn 5 550,0 2763,0 6 332,0 114,1%
IV Chỉ tiêu tài chính toàn Tập đoàn

1 Doanh thu toàn TĐ 1000 tỳ đồng 718,4 382,9 601,4 84,0%

2
Nộp ngân sách
toàn TĐ 1000 tỷ đồng 159,0 87,0 133,6 84,1%

V Chỉ tiêu hcrp nhất Tập đoàn
■ 1 1

\

Tổng doanh thu 1000 tỳ đồng 358,0 179,0 330,0 97,7%

2
Lơi nhuân trước

» •

thuế 1000 tỷ đồng 58,0 26,5 55,0 94j8%
Ghi chủ: Giá dầu thô kể hoạch năm 2015 là ỈOOUSD/thủng (mức giả Quốc hội đã thông qua)

và tỳ giả kế hoạch là 1 USD= 21.200 VNĐ. Giá dầu trung bình 6 thảng đầu năm ỉà
60,5ƯSD/thùng, giảm 52,3USD/thùng (tương đương giảm 46%) so với mức giả
trung bình 6 tháng 2014 là 112,8ƯSD/thùng. Dự kiến cà năm 2015 giả dầu là
63USD/thùng, giảm 40USD/thùng so với giá dầu trung bình của năm 2014 là
103USD/thùng.



PHẦN in

Dư KIÉN KÉ HOACH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện các mục tiêu kế hoạch 5 năm 2016-
2020, năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam
đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035, năm đầu tiên cả nước bước vào
thực hiện Nghị quyết Đại hội xn cùa Đảng. Việc thực hiện thắng lợi kế hoạch
năm 2016 có ý nghĩa và vai ừò đặc biệt quan trọng, là cơ sở, tiền đề vững chăc
đê thực hiện kế hoạch 5 năm 2016- 2020, góp phần quan ừọng cùng cả nước
vượt qua những khố khăn, thách thức để đẩy nhanh phát triển kinh tế đi đôi với
với việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tiếp tục thực hiện mạnh mẽ tái cơ cấu
nền kinh tế gắn vói đổi mói mô hĩnh tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất
lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và
nâng cao đời sông nhân dân.

I. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN• • 7

1. Thuân loi.

- Dự báo kinh tế thế giới năm 2016 có nhiều ý kiến khác nhau, song đều có
chung nhận định sẽ có sự phục hồi. Dự báo của các tồ chức tài chính uy tín
trên thế giới đều dự báo kinh tế thế giới năm 2016 tăng khoảng 3,2-3,8% so
với năm 2015 3

- Tình hình chính trị xã hội trong nước ổn định, hiệu quả đầu tư và khả năng
cạnh tranh được cải thiện, kỉnh tế vĩ ĨĨ1Ô ổn định, chỉ số giá tiêu đùng dự báo
tăng chậm và tương đối ổn định là điều kiện quan trọng cho sự phát triển kinh
tế- xã hội trong thời gian tới.

- Sau hơn 9 năm trở thành thành viên chính thức của Tồ chức Thương mại thế
giới (WTO), việc hĩnh thành cộng đồng ASEAN vào cuối năm 2015 và việc
ký kết và triển khai thực hiện các hiệp định thương mại tư do FTA sẽ tạo
thêm cơ hội cho Tập đoàn mở rộng sản xuất, xuất khẩu.

- Tập đoàn đã tích luỹ thêm được nhiều kinh nghiệm về quản lý và điều hành;
bổ sung được nhiều cán bộ trẻ có năng lực; đội ngũ cán bộ và công nhân kỹ
thuật của Tập đoàn đã có nhiều kinh nghiệm từ việc thực hiện đầu tư và vận
hành các dự án/công trình lớn, công nghệ cao.

- An ninh năng lượng luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của các quốc gia và lơi
nhuận cao từ hoạt động dầu khí mang lại sẽ tiếp tục thu hút đầu tư vào lĩnh
vực dầu khí từ khâu thượng nguồn tới trung nguồn, hạ nguồn và dịch vụ -

thương mại v.v...

3 bảo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2016 theo các tồ chửc tài chính uy tín: Quỹ Tiền tê quốc tể (IMF)
tăng 3,8%; Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) dự báo tăng 3,8%; Ngân hàng thế giới (WB)
tăng 3,2%.
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2. Khó khăn

. ■; »»~

- Năm 2016, tình hình kinh tế thế giới tuy dự báo sẽ có sự phục hồi nhưng tốc
độ phục hồi chậm, ẩn chứa nhiều rủi ro thách thức, đặc biệt là rủi ro về biến
động khó lường về chính trị, về thị trường tài chính và giá dầu. Ở trong nước,
năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và của doanh nghiệp còn hạn chế. Việc
hình thành cộng đồng ASEAN vào cuối năm 2015 và việc ký kết triển khai
thực hiện các hiệp định thương mại tư do FTA, ngoài lợi ích có thể đem lại
cho xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam nhưng cũng tạo ra những thách thức
rất lớn, nhất là trong việc phát triển thị trường, tăng khả năng cạnh tranh ở cả
thị trường quốc tế và ừong nước.

- Giá dầu thô dự báo sẽ phục hồi nhưng với tốc độ chậm và khó đạt mức như
trung bình của những năm 2012, 2003, 2014 sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt
động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

- Tình hình biển Đông dự báo tiếp tục có những diễn biến khó lường, ảnh
hưởng đến. hoạt động tìm kiếm thăm dò dầu khí của Tập đoàn,., cũng như ảnh
hưởng đến việc kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư tìm kiếm
thăm dò dầu khí ở các lô còn mở của Tập đoàn.

- Một số khó khăn khác như: nguồn thu của Tập đoàn suy giảm; nhiều dự án
lớn của Tập đoàn có mức đầu tư cao phải thúc đẩy tiến độ nên sức ép về thu
xếp vốn là rất lớn; việc vay vốn từ các tổ chức ECAs của Nga và Mỹ rất khó
khăn do trừng phạt kinh tế của các nước EU và Mỹ đối với Nga; việc vay vốn
từ các tổ chức tín dụng nước ngoài khác của PVN gặp nhiều khó khăn do các
quy định hiện hành chưa đồng bộ và thống nhất4.

- Điều kiện triển khai các dự án dầu khí ở trong nước ngày càng khó khăn, do
phải triển khai ở vùng sâu và xa bờ trên biển Đông; việc tìm kiếm, triển khai
các dự án tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí tốt ở nước ngoài ngày càng
khó khăn do phải cạnh tranh trực tiếp với các Tập đoàn/Công ty dầu khí trên
thế giới.

II. CĂN CỨ XÂY DƯNG KẾ HOACH NĂM 2016
r X

Kê hoạch năm 2016 của Tập đoàn Dâu khí Việt Nam được xây dựng trên cơ
sớ sau:

- Nghị định số 149/2013/NĐ-CP ngày 31/10/2013 của Chính phủ về Điều lệ tổ
chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

- Chỉ thị số 11/CT- TTg ngày 29/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

4 Các bên cho vay yêu cầu PVN phải có văn bản riêng của Bộ Tài chính về việc thẩm định/chấp
thuận phương án vay nợ nước ngoài theo đúng quy định của Nghị định số 71/2013/NĐ- CP ngày
11/7/2013 và Nghị định số 149/2013/NĐ- CP ngày 31/10/2013 cua Chính phủ, nhưng Bộ Tài chinh
không thể ban hành văn bản này vì khoản vay này thực hiện theo Luật quản nợ công và Nghị định sổ
15/2011/NĐ- CP ngày 16/02/2011 của Chính phủ về cấp và quàn lý bảo lãnh của Chính phù.



Thông tư số 102/2015/TT- BTC ngày 30/6/2015 của Bộ Tài chính vê hướng
dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.
Công văn số 3786/BKHĐT- TH ngày 15/6/2015 của Bộ Ke hoạch và Đầu tư
về việc khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tê - xã hội năm
2016."
Công văn số 6389/BCT- KH ngày 26/6/2015 của Bộ Công Thương về việc
báo cáo xây dựng kế hoạch năm 2016.
Chiến lược phát triển Ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và định^hướng
đến năm 2035; và Quỵ hoạch phát triển Ngành Dầu khí Việt Nam đến năm
2015 và định hướng đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Kế hoạch 5 năm 2016- 2020 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã được trinh
Chinh phủ, các Bộ/ngành kèm theo công văn số 210/DKVN- HĐTV ngày
12/01/2015.

Dự kiến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Tập đoàn và
các đơn vị thành viên Tập đoàn.

9ự%ổd^iá:úầte.''■nẵẩSSBBỂặ Theo dự báo của các tổ chức năng lượng thế giới:
hãng Bloomberg dự báo giá dầu năm 2016 là 65-7ouSD/thùng, hãng Reuter
dự báo 62- 65ƯSD/thùng, Cơ quan năng lượng Mỹ (EIA) dự báo 65-
67UsD/thùng), hãng Morgan Stanley dự báo 70-72USD/thùng, để bảo đảm
chắc chăn trong cân đối Ngân sách Nhà nước năm 2016, các chỉ tiêu tài chính
của Tập đoàn được tính trên cơ sở dự kiến giá dầu năm 2016 theo 3 phương
án là 60ƯSD/thùrig, 65USD/thùng vấ70USD/thùng.

- Sản lượng khai thác dầu khí theo Chương trình công tác và ngân sách năm
2016 từng lô/mỏ của Tồng công ty Thăm dò và Khai thác dầu khí (PVEP),
Liên doanh Việt- Nga "Vietsovpetro" (VSP), Liên doanh Rusvietpetro và của
các nhà thầu dầu khí. Trong năm 2016 các nhà máy: Lọc dầu Dung Quất hoạt
động 98% công suât; vận hành tối ưu công suất các nhà máy điện; Nhà máy
xơ sợi Polystes Đĩnh Vũ hoạt động khoảng 86% công suất, Nhà máy Đạm
Phú Mỹ, Nhà máy Đạm Cà Mau hoạt động trung bình trên 98% công suất5;
Nhà máy Bio- Ethanol Dung Quất hoạt động khoảng 25% công suất.

- Giá sản phẩm trong năm 2016 dự kiến là: giá điện trung bình khoảng 1.370
đồng/lkWh; giá đạm trung bình khoảng 7,2 triệu đồng/1 tấn (chưa bao gồm
5% VAT); giá bán xăng dầu khoảng 16,0 triệu đồng/tấn (chưa bao gồm10%
VAT); giá bán polypropylen khoảng 30,3 triệu đồng/tấn (chưa bao gồm 10%
VAT); giá bán xơ sợi các loại khoảng 29,5 triệu đồng/tấn.

5 Nhà máy Đạm Phủ Mỹ, Nhà máy Đạm Cà Mau kế hoạch năm 2016 hoạt động ờ mức 98% công suất để đàm bảo an
toàn hoạt động cho máy móc và thiết bị cùa nhà máy.
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HI.CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YÉU KẾ HOACH NĂM 2016



Kế hoach 2016
•

*

TT Chỉ tiêu
Đon vị
tính

*

Phưtmg án
giá dầu

60$/thùng

Phưong
án giá dầu
65$/thùng

Phưong
án gỉá dầu
70S/thùng

VII. 1 Chỉ tiêu tài chính toàn Tập đoàn

1
Doanh thu toàn Tập
đoàn6 1000 tỷ đồng 514,5 542,2 569,7

Doanh thu bán dầu 7 TriêuƯSD
•

7 138 7 678 8 327

Doanh thu khác 1000 tỷ đồng 358,8 374,8 388,2

2 Nộp ngân sách8 1000 tỷ đồng 104,2 111,4 118,5

Trong đó từ dầu thô9 Triêu ƯSD
•

2519 2 742 2 968

VTL2 Chỉ tiêu tài chỉnh hợp nhất
•

1
Vôn Chủ sở hữu bình

quân 1000 tỷ đồng 443,0 444,0 445,0

2 Doanh thu 1000 tỷ đồng 310,0 325,0 340,0
•

3

♦

Lơi nhuân trước thuế
• i

1000 tỷ đồng

■

50,0

•

54,0 57,5

4 Lơi nhuân sau thuế
9 •

1000 tỳ đồng 35,0 37,5 40,0

2_
Tỷ suât lợi nhuận trước
thuế/Vốn CSH % 11,3% 12,2% 12,9%

6 Giả dầu thô những tháng cuổì năm 2015 dự tính là 65-70USD/thùng; Giả dầu thô trung binh nãm 2015 dự kiến là
63USD/thùng; tỳ giá năm 2015 tạm tính là 1 ƯSD= 21,500 VNĐ.

7 Kẻ hoạch doanh thu bán dầu của Tập đoàn năm 2016 theo phương án 65USD/thùng là 7,67 tỷ ƯSD, trong đó: từ
xuất khẩu dầu thô ià 3,95 tỷ USD; từ bán dầu khai thác dầu ở nước ngoài là 0,75 tỷ USD; từ bán dầu cho Nhà máy
LD Dung Quất là 2,97 tỷ USD (6,02 triệu tấn X 65USD/thùng X 7,55).

8
Chi tiết như phụ lục 3 đính kèrn

9
Không bao gồm 32% lãi dàu được để lại đầu tư cho các dự án trọng điểm.
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PHẦN IV

CÁC VƯỚNG MẮC, KIÊN NGHỊ7 •

Để tạo điều kiện cho Tập đoàn hoàn thành kế hoạch năm 2016, đồng thòi
đảm bảo an toàn tài chính và đáp ứng đủ nguồn vốn cho đầu tư phát triển bền
vững của Tập đoàn trong cả giai đoạn 2016-2020, đặc biệt là các dự án dầu khí
trọng điểm theo Chiến lưọ'c phát triển của ngành Dầu khí Việt Nam đến năm
2015 và định hướng đến năm 2025 đã được phê duyệt, Tập đoàn Dầu khí Việt
Nam kính đề nghi Bộ Tài chinh ủng hộ Tập đoàn và có ý kiến vói Chính phủ về
các khó khăn, vước mẳc kiến nghị của Tập đoàn đã trình Thủ tưởng Chính phủ,
các Bộ/ngành tại công văn số 3782/DKVN- HĐTV ngày 09/6/2015 của Tập
đoàn, cụ thể như sau:

1. Cho phép mở rộng phạm vi và đối tượng sử dụng Quỹ Tìm kiếm thăm dò để
sử dụng cho hoạt động tìm kiếm thăm dò vồ bù đằp những khoản rủi ro, tổn
thâựthiệí hại về tài sản trong hoạt động điều tra cơ bản, tìm kiếm, thăm dò,
thẩm lượng dầu khí, trong phát triển và khai thác dầu khi đối với toàn bộ
các Dự án điều tra cơ bản, tìm kiếm thăm dò do Tập đoàn và PVEP đầu tư.

2. Cho phép Tập đoàn được nâng tỷ lệ trích lập Quỹ Tìm kiếm thăm dò hàng
năm từ 10% lên 3 0% lọi nhuận sau thuế.

3. Cho phép PVEP được hình thành Quỹ TÌ1Ĩ1 kiếm thăm dò, được chuyển toàn
bộ số kết dư quỹ dự phòng tài chính đến 31/12/2013 sang Quỹ Tìm kiếm
thăm dò, đông thời hàng năm trích lập vói tỷ lệ 30% lọi nhuận sau thuế.

4. Bộ Tài chính sớm hoàn thiện phương án bù thuế GGƯ dự án Liêĩi họp Lọc
hóa dầu Nghi Sơn.

Tập đoàn Dầu khí kính đề nghị Bộ Tài chính quan tâm giải quyết các khó
khăn, kiên nghị nêu trên của Tập đoàn.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam kính báo cáo.

Noi nhận:
- Như trên;
- Cục TCDN;

rr% A rp 1 A
- Tông cục Thuê; ý
- Vụ NSNN- Bộ Tài Chính (để b/c)r
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài Chính (để b/c);
- Các TV HĐTV Tập đoàn (e copy);
- TGĐ, các Phó TGĐ Tập đoàn;
- Ban Ke hoạch (e- copy);
- Lưu: VT, TCKT (TTMT).

KT. TỎNG GIÁM ĐỐC
PHÓXỎNG GIÁM ĐỔC

»

Ninh Văn Quỳnh



PHỤ LỤC 1: BÁO CÁO THựC HIỆN KÉ HOẠCH SẢN XUẢT KINH DOANH TÀI CHÍNH NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH• • • • • •

NĂM 2016 HỢP NHÁT TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM• • •

(Đính kèm theo công văn số &IỈ>%/DKVN- KH- TCKT ngày $0/7/2015 của Tập đoàn DKVN)

số
TT

Chỉ ticu

■

Đon vị
tính

Thuc hicn năm
• »

2014

Năm 2015
Kc hoạch
năm 2016

So sánh (%)
Kc hoạch
2013

Thực hiện đến
30/6/2015

ơóc thực hiện
năm 2015

6=3/2 7=4/2 8=4/1 9=5/4

A B c 1 2 3 4 5 6 7 8 9

I

Sản lirọrng sản xuất chủ yếu (toàn
Tập đoàn)

•

1.1 Dầu (hô Tr tấn 17,39 16,80 9,26 17,58 16,03 55,1% 105% 101,1% 91,2%

Trong đó: - Ờ trong nước
M 15,55 14,74 8,38 15,74 14,02 56,9% 107% 101,2% 89,1%

1.2

- Ở nước ngoài
II

1,84 2,06 0,88 1,84 2,01 42,7% 89% 99,9% 109,2%

Khi tý m3 10,21 9,80 5,37 9,80 9,61 54,8% 100% 96,0% 98,1%

1.3 Urea nghìn tấn 1.655,2 1.525,0 802,4 1.580,0 1.582,0 52,6% 104% 95,5% 100,1%

_L4
1.5

Điên
# tỷ K\vh 16,69 18,50 11,48 19,30 20,27 62,1% 104% 115,6% 105,0%

LPG naliìn tấn 660,7 590,0 362,9 644,0 650,0 61,5% 109% 97,5% 100,9%

1.6 Xăng dầu các loại nghìn tấn 5.736,0 5.550,0 3.470,9 6.332,0 5.690,0 62,5% 114% 110,4% 89,9%

1.7 Polypropylene nghìn lẩn 135,90 144,00 85,00 155,80 147,00 59,0% 108% 114,6% 94,4%

1.8 Xorsợi tồng hợp các loại nghin tấn 51,69 115,85 39,25 116,2 162,0 33,9% 100% 224,8% 139,4%

2 Sàn lirọng sản phẩm tiêu thụ

2.1 Sàn phẩm tiêu tliụ trong nước

Dầu thô (cho NMLD Dung Quất) tr tấn 5,62 5,29 3,59 6,13 6,02 67,9% 116% 109,0% 98,2%

Khí khô tỳ m3 9,96 9,41 5,38 9,74 9,22 57,2% 104% 97,8% 94,7%

Phân bón nghìn tấn 2.022 1.864 1.040 1.929 1.927 55,8% 103% 95,4% 99,9%
- Từ sản xuất trong nước nghìn tấn 1.642 1.525 864 1.590 1.582 56,7% 104% 96,8% 99,5%

+ l'VFCCo nghin tẩn 840 765 438 800 792 57,3% 105% 95,2% 99,0%

+ I'VCFC nahin lấn 802 760 426 790 790 5 6,1 % 104% 98,5% 100,0%

\ / A í^r



Sá
TT

Chí tiêu
Đon vị
tính

Thục hiện năm
2014

Năm 2015
Kế hoạch
năm 2016

So sánh (%)
Kc hoạch
2015

Thục hiện đén
30/6/2015

ưó-c thục hiên
năm 2015

6=3/2 7=4/2 8-4/1 9-5/4

A B c 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-Từnhập khẩu và kinh doanh nghìn tấn 380 339 176 339 345 51,9% 100% 89,2% 101,8%

Điện tỳ K\vh 16,69 18,50 11,48 19,30 20,27 62,1% 104% 115,6% 105,0%

LPO nghỉn lấn 1.349 1.260 878 1.384 1.155 69,1% 110% 102,6% 83,5%

- Từ sản xuất trong nưóc nghìn lấn 661 590 363 644 650 61,5% 109% 97,5% 100,9%

- Từ nhập khẩu nghin tấn 688 670 515 740 505 76,9% 110% 107,6% 68,2%

Sản phẩm xăng dầu nghìn tấn
- Từ sản xuất trong nước nghìn tấn 5.777 5.550 3.298 6.266 5.690 59,4% 113% 108,5% 90,8%

- Từ nhập khẩu nghin tấn 821 930 502 643 765 54,0% 69% 78,3% 119,0%

Xơ sợi tổng họp các loại nghìn tấn 51,7 115,9 39,3 116,2 162,0 33,9% 100% 224,8% 139,4%

2.2 Các sản phẩm xuất khẩu và bán ở nirớc ngoài

Dầu thô triệu tấn 11,77 11,51 5,66 11,45 10,01 49,2% 99% 97,3% 87,4%

3 Giá thành đơn vị SP chủ yếu
Dầu thô USD/tlùing 36,0 36,8 27,1 27,1 35,3 73,6% 74% 75,3% 130,2%

Khí khô

- Bể Cửu Long USD/Tr BTU 4,90 7,35 5,70 8,54 7,70 77,5% 116% 174,3% 90,1%

- Bể Nam Côn Sơn 2 ƯSD/Tr BTƯ 3,90 4,31 3,89 5,83 3,90 90,2% 135% 149,6% 66,9%
ế

- Đường ống PM3- CAA ƯSD/Tr BTU 6,80 6,50 3,80 3,90 4,40 58,5% 60% 57,4% 112,8%

Ure Tr.đ/tấn 6,12 6,00 5,69 5,96 6,01 94,9% 99% 97,3% 100,9%

- Ure Phú Mỹ II 6,02 5,86 5,42 5,83 6,03 92,5% 100% 96,9% 103,4%

- Ure Cà Mau II 6,23 6,13 5,96 6,08 5,98 97,2% 99% 97,6% 98,4%

Điện đồng/lkWh 1.425 1.471 1.180 1.190 1.260 80,2% 81% 83,5% 105,9%

LPG (Dung Quất) Tr.đ/tấn 19,30 20,03 12,06 12,06 13,55 60,2% 60% 62,5% 112,4%

Sân phẩm xăng dầu (Dung Quất) Tr.đ/tấn 18,50 19,33 11,70 11,70 13,11 60,6% 61% 63,3% 112,0%

Xơ sọi tổng, họp các loại Tr.d/tấn 43,01 31,02 26,10 37,35 29,49 84,2% 120% 86,9% 78,9%
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sổ
TT

Chỉ ticu
Đo'n vị
tính

Thuc hicn năm
• •

2014

Năm 2015
Kc hoạch
Iiăm 2016

So sảnh (%)
Ke hoạcli
2015

Thực hiện đcn
30/6/2015

ỤỎ'C thục hiện
năm 20Ỉ5

6=3/2 7=4/2 8=4/1 9=5/4

A B c I 2 3 4 5 6 7 8 9

4 Giá bán các sAn phẩm chủ vcu

Dầu thô USD/lấn 773 750 454 473 488 60,5% 63% 61,2% 103,2%

Khí khô

-Bể Cửu Long USD/Tr BTU 4,90 7,35 5,70 8,54 7,70 77,5% 116% 174,3% 90,1%

- Bể Nam Côn Sơn 2 USD/Tr BTU 3,90 4,31 3,89 5,83 3,90 90,2% 135% 149,6% 66,9%

- Đuòng ống PM3- CAA ƯSD/Tr BTU 7,97 7,67 4,97 5,07 5,57 64,8% 66% 63,6% 109,9%

ưrea Tr.đ/tấn 7,221 7,311 4,037 7,318 7,290 55,2% 100% 101,4% 99,6%

- Urea Phủ Mỹ
M 7,406 7,588 7,340 7,480 7,480 96,7% 99% 101,0% 100,0%

- Urea Cà Mau H 7,035 7,035 0,734 7,157 7,100 10,4% 102% 101,7% 99,2%

ĐiOn
• dồng/IkWh 1.586 1.454 1.352 1.354 1.373 93,0% 93% 85,4% 101,4%

LPG (Dung Quất) Tr.đ/tần 19,30 20,03 12,06 12,06 13,55 60,2% 60% 62,5% 112,4%

Xăng dầu (Dung Quất) Tr.đ/tấn
. 18,50 19,33 11,70 11,70 13,11 60,6% 61% 63,3% 112,0%

Xơ sợi tổng hợp các loại Tr.d/tấn 43,01 31,02 26,10 37,35 29,49 84,2% 120% 86,9% 78,9%

II Kct quâ kinh doanh •

m

1 Tống doanh ihu -hợp nhất Tr.đồng 381.359.277 358.000.000 167.920.803 330.000.000
1 •

325.000.000 46,9% 92% 86,5% 98,5%

2 Lãi phát sinh (irirớc thuế) 91 67.845.913 58.000.000 29.899.976 55.000.000 54.000.000 51,6% 95% 81,1% 98,2%

3 Lỗ phát sinh ff
. .

4 Lỗ luỹ kế 11 •

•

III

Thuc và các khoán phát sinh phải
nộp NSNN Tr.đồng 125.789.193 85.000.000 44.903.613 93.168.690 72.476.169 52,8% 110% 74,1% 77,8%

1 Từ hoạt động KD nội địa II 95.892.025 67.600.000 35.891.908 7 ỉ.824.715 55.137.100 53,1% 106% 74,9% 76,8%

a Thuế GTGT It 20.536.657 18.100.000 8.000.000 16.000.000 16.000.000 44,2% 88% 77,9% 100,0%



số
TT

Chỉ tiêu
Đơn vị
tính

Thực hiện năm
2014

Năm 2015
Kc hoạch
năm 2016

So sánh (%)

Kc-hoạch
2013

Thực hiện đến
30/6/2015

Ưó-C thực hiện
năm 2015

6=3/2 1=412 8=4/1 9=5/4

A B c 1 2 3 4 5 6 7 8 9

b Thuế tiêu thụ đặc biệt II 5.396.483 4.700.000 2.000.000 4.000.000 4.700.000 42,6% 85% 74,1% 117,5%

c Thuế TNDN II 19.225.789 10.000.000 4.000.000 8.000.000 9.000.000 40,0% 80% 41,6% 112,5%

d Thuế tài nguycn
II [0.541.409 9.000.000 3.300.000 6.600.000 3.800.000 36,7% 73% 62,6% 57,6%

đ Thuế bảo vệ môi trưòĩig

e

Các khoản thuế, phí và khoản phải
nộp khác II 40.191.687

•

25.800.000 18.591.908 37.224.715 21.637.100 72,1% 144% 92,6% 58,1%

Lãi mrớc chủ nhà 17.9S7.512 ]2.000.000 4.750.000 9.532.400 4.850.000 39,6% 79% 53,0% 50,9%

Tiền đọc và sử dụng tài liệu 24.906 18.000 9.209 18.418 18.000 51,2% 102% 74,0% 97,7%

Các khoản plìí, lệ phí 10.829 39.400 5.765 11.531

A

39.400 14,6% 29% 106,5% 341,7%

Hoa hằng dầu khí 74.2 74 47.000 21.767 47.000 47.000 46,3% 100% 63,3% 100,0%

Tiền klìí ầm 24.333 25.000 9.984 25.000 25.000 39,9% 100% 102,7% 100.0%

—-

Các khoàn thu điều tiết 8.952.255 6.600.000 8.151.137 16.302.275 6.600.000 123,5% 247% 182,1% 40.5%

Thuế thu nhập cá nhân 1.263.005 1.000.000 629.286 ì. 258.572 1.000.000 62,9% 126% 99,6% 79,5%

Thuế nhà đất 73.625 50.000 8.531 17.062 50.000 17,1% 34% 23,2% 293,1%

Thuế môn bài 1.077 700 1.729 3.457 700 247,0% 494% 321,0% 20,2%

Các loai thuế khác
•

11.760.450 ổ. 000.000 5.000.000 ỉ 0.000.000 9.000.000 83,3% 167% 85,0% 90,0%

Các khoàn khác 19.421 19.900 4.500 9.000 7.000 22,6% 45% 46,3% 77,8%

2 Tìr hoạt động kinh doanh XNK It 9.777.299 7.400.000 4.241.655 8.483.309 6.800.000 57,3% 115% 86,8% 80,2%

a Thuế XNK t» 5.575.986 3.900.000 1.335.818 2.671.635 3.300.000 34,3% 69% 47,9% 123,5%#



Số
ịựTị Chỉ tiêu

Đon vị
tính

Thưc hicn năm
m m

2014

Năm 2015
Kc hoạch
năm 2016

So sánh (%)
Ke hoạch
2013

Thực hiện đến
30/(5/2015

Ưóc thạc hiện
năm 2015

6=3/2 7=4/2 8=4/1 9=5/4

A B c 1 2 3 4 5 6 7 8 9

b Thuế GTGT hàng nhập khẩu 4.201.313 3.500.000 2.905.837 5.811.674 3.500.000 83,0% 166% 138,3% 60,2%

c Thuế TTĐB hàng nhập khẩu II

d Chênh lệch giả hảng nhập khẩu
Ịcỏn lại sau trích lập các quỹ của

3 doanh nghiệp II 20.119.869 10.000.000

•

4.770.050 i2.860.666 10.539.069 47,7% 129% 63,9% 81,9%

IV Tliuc và các khoản đã nộp NSNN Tr.đồng 130.765.268 X 44.952.724 X X X X X X

1 Từ hoạt động KD nội địa M 102.472.441 X 38.873.520 X X X X X X

a Thuế GTGT u 20.449.364 X 8.000.000 X X X X X X

b Thuế tiêu thụ đặc biệt It

•

5.659.789 X 2.000.000 X X X X X X

c Thuế TNDN 1» 19.397.175 X 4.000.000 X X X X X X

Trong đỏ: sô nộp cho phát sinh nãm
1 Ịlrước !l

X X X X X X X

d Thuế tài nguyên
II 10.339.758 X 3.000.000 X X X X X X

đ Thuế bảo vệ môi Uườiig M
X

•

X X X X X X

1 Ịcảc klioản thuế, phí và khoản phải
e nộp khác 91 4Ố.626.355 X 21.873.520 X X X X X X

1 1Lãi mrớc chiì nhà 24.594.067 X 4.469.154 X X X X X X

Tiền đọc và sử dung ỉài liệu ì02.794 X 5.948 X X X X X X

]Các khoán phí, lệ phi II.051 X 6.328 X X X X X X

1 1Hoa hồng dầu khi 74.2 74 X 18.746 X X

•

X X X X

1 ị Tiền khí ơm 21.319 X 13.846 X X X X X X
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Số
TT

Chỉ tiêu
Đo*n vị
tính

Thực hiện nãm
2014

Năm 2015
Kc hoạch
năm 2016

So sánh (%)
Kc hoạch
2013

Thục hiện đến
30/6/2015

ưó-c thục hiện
năm 2015

6=3/2 7=4/2 8=4/1 9=5/4

A B c 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Các khoản thu điều tiết 8.800.397 X 6.438.472 X X X X X X

Thuế thu nhập cá nhân Ì.247.9S4 X 63s.867 X X X X X X

Thuế nhà đất 12.70S X 7.06ỉ X X X X X X

Thuế môn bài 1.062 X . 1.490 X X X X X X

Các loại thuế khác 11.674.397 X 6.273.609 X X X X X X

Các khoản khác

z

26.302 X 4.000.000 X X X X X X

2 Từ hoạt động kinh doanh XNK Vi 9.8-42.764 X 3.764.869 X X X X X X

a Thuế XNK li 5.645.729 X 2.526.382 X X X X X X

b Thuế GTGT hàng nhập khẩu II 4.197.035 X 1.238.488 X X X X X X

c Thuế TTĐB hàng nhập khẩu M
X X X X X X X

d Chênh lệch giá hàng nhập khẩu X X X X X X X

3

cỏn lại sau trích lập các quỹ của
doanh nghiệp II 18.450.063 X 2.314.335 X X X X X X

VI Kim ngạch xuất nhập khẩu •

1 Kim ngạch xuất khẩu Triệu USD

9

0

7.587 7.095 2.171 4.520 3.893 30,6% 64% 59,6% 86,1%

D ầu thô Triệu ƯSD 7.578 7.088 2.169 4.512 3.885 30,6% 64% 59,5% 86,1%

Đạm Phú Mỹ Triệu USD 8,78 7,84 1,78 7,96 8,01 22,7% 101% 90,6% 100,7%

2 Kim ngạch nhập khẩu Triệu USD 1.217 1.194 483 992 1.020 40,5% 83% 81,5% 102,9%

VII

•

Chỉ tiẽu tài chính 66.057,46 60.494,55 35.964,75 69.240,75 63.928,50
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số
TT

Chỉ ticu
Đon vị Thục hiện năm

Năm 2015

tính 2014 Ke hoạch
2015

Thục hiện đen uóc (hực hiện
Kể hoạch
năm 2016

So sánh (%)

30/6/20 ĩ 5 năm 2015
6=3/2 7=4/2 8=4/1 9=5/4

A B c 1 2 3 4 3 6 7 8 9

I Tổng giá trị tài sản Tr đồng 762.898.867 746.188.341 790.000.000 831.250.000 103,6% 105,2%

2 Tồng vổn chủ sở hữu Tr đổng 386.067.002 403.738.144 425.000.000 462.500.000 110,1% 108,8%

Ghi chú: Giả dầu trung bình năm 2014 là 103USD/llùmg; kế hoạch năm 2015 là 100 USD/íhùìig; giả dầu trung bình 6 tháng đầu năm 2015 là 60,5USD/thùng,
dự kiến cà năm 2015 đạt 63ƯSD/thìmg. Giả dầu kế hoạch năm 2016 được lập vớiphương ản 65 USD/thùng. Tỳ giả 1 USD= 21.800 VNĐ
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PHỤ LỤC 2: BÁO CÁO THựC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XƯÁT KINH DOANH TÀI CHÍNH NẢM 2015 VÀ KÉ HOẠCH NĂM 2016• 9 9 • • •

BÁO CÁO CỦA CÔNG TYMẸ - TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM• • 9

(Đính kèm theo công văn số 5?/DKVN- KH- TCKT11gày /7/2015 của Tập đoàn DKVN)

Năm 2015 So sánh (%)

số
TT

Chỉ tiêu
Đon vị
tính

Thục hiện năm
2014 Ke hoạch

2015
Thục hiện

đến 30/6/2015

Ước thực hiện
năm 2015

Kế hoạch
2016 6=3/2 7=4/2 8=4/1 9=5/4

A B 1 c 1 2 3 4 5 6 7 8 9

I Sàn lirọng 1
/ Sàn lượng sản xuất chủ yếu ị •

- Khí

Bể Cửu Long Triệu 1113 1.269 948 603 1.124 1.191 63,6% 118,6% 88,6% 106,0%

Lô PM3 &46CN Triệu m3 1.846 1.700 1.017 1.820 1.700 59,8% 107,1% 98,6% 93,4%

Lô 06.1 (toàn mỏ) Triệu m3 3.880 3.160 1.950 3.258 2.950 61,7% 103,1% 84,0% 90,5%

Lô 06.1 (phần công ty mẹ- 20%) Triêu m3
p

776 632 390 652 590 61,7% 103,1% 84,0% 90,5%

Lô 05.2 Triêu m3
H *

1.670 2.000 842 1.790 1.999 42,1% 89,5% 107,2% 111,7%

Lô 05.2 (phần công ty mẹ 51%) Triêu m3
1 •

852 1.020 429 913 1.019 42,1% 89,5% 107,2% 111,7%

- Cortdensaíe 0,024 0,014 0,012 0,017 0,013 82,9% 118,6% 69,2% 77,1%

Lô 06.1 (toàn mỏ) Tr tấn 0,120 0,070 0,058 0,083 0,064 82,9% 118,6% 69,2% 77,1%

Lô 06.1 (phần công ty mẹ- 20%) Ị Tr tấn 0,024 0,014 0,012 0,017 0,013 82,9% 118,6% 69,2% 77,1%

Lô 05.2 (toàn mỏ) Trtấn 0,347 0,410 0,180 0,392 0,510 43,9% 95,6% 113,0% 130,1%

Lô 05.2 {phần công ty mẹ 51%) Tr tấn 0,177 0,209 0,092 0,200 0,260 43,9% 95,61% 113,0% 130,1%

2 Sàn ltrọng sản phẩm tiêu íltụ 1
* Sản phẩm tiêu (hụ trong nước
- Khi 1
Bể Cửu Long Triêu m3

0 •
1.269 948 603 1.124 1.191 63,6% 118,6% 88,6% 106,0%

Lô PM3 &46CN Triêu m3
■

1.846 1.700 1.017 1.820 1.700 59,8% 107,1% 98,6% 93,4%

Lô 06.1 (toàn mỏ) 1 Triệu m3 3.880 3.160 1.950 3.258 2.950 61,7% 103,1% 84,0% 90,5%

4 n



TT
ỈU

A B

Lô 06.1 (phần công ty mẹ- 20%)

Lô 05.2

Lô 05.2 (phẩn công ly mẹ 51%)

- Condensate

Lô 06.1 (toàn mò)

Lô 06.1 (phần công ty mẹ- 20%)

Lô 05.2 (toàn mỏ)

Lô 05.2 (phần công ly mẹ 51%)

3 Giá thành đcm vị SP chủ yếu
♦

* Sản pliâm tiêu thụ trong nirớc

-Khí

Bể Cừu Long

Lô PM3 &46CN

Lô 06.1

Lô 05.2

- Condensate

Lô 06.1

Lô 05.2

4 Giá bán các sản phâm chủ yêu
* Sản phẩm tiêu thụ trong nước

-Khí

Bể Cửu Long

Lô PM3 &46CN

Lô 06.1

Đon vị
tính

c

Triệu m3

Triệu m3

Triệu m3

Tr tấn

Tr tấn

Tr tấn

Tr tấn

USD/Tr BTƯ

ƯSD/Tr BTU

USD/Tr BTU

ƯSD/Tr BTƯ

USD/thùng

USD/thùng

ƯSD/Tr BTU

USD/Tr BTƯ

ƯSD/Tr BTƯ

Thực hiện năm
2014

1

776

1.670

852

0,120

0,024

0,347

0,177

6.90

6,80

2,51

5,16

36,00

36,40

8,19

7,97

4,54

Năm 2015

Ke hoạch
2015

2

632

2.000

1.020

0,070

0,014

0,410

0,209

6,70

6,50

3,46

5.25

36,00

36,80

7,99

7,67

3,86

Thục hiện
đến 30/6/2015

3

390

842

429

0,058

0,012

0,180

0,092

3,90

3,80

3.46

4.50

36,00

36,80

5,19

4,97

3,86

ưó-c thục hỉện
năm 2015

4

652

1.790

913

0,083

0.017

0.392

0.200

3,92

3,90

3,46

4,50

36,00

36,80

5,21

5,07

3.86

Kế hoach

2016

590

1.999

1.019

0,064

0,013

0,510

0,260

4,10

4,40

3,53

5.52

36,00

36.80

5,39

5,57

3.94

6=3/2

6

61,7%

42,1%

42,1%

82,9%

82,9%

43,9%

43,9%

58,2%

58.5%

100,0%

85.7%

100.0%

100,0%

65,0%

64,8%

100,0%

So sánh (%)

7=4/2

7

103,1%

89,5%

89,5/0/

118,60/Vo

118,6%

95,6%

95,6%

58,5%

60.0%

100,0%

85,7%

100,0%

100,0%

8=4/1

65,2%

66.1%

100.0%

8

84,0%

107,2%

107,2%

69,2%

69,2%

113,0%

113,0%

56,8%

57,4%

137,8%

87,2%

100,0%

101,1%

9=5/4

63,6%

63,6%

85.0%

9

90.5

111,7

111,7%

77.1%

77,1%

130,1%

130,1%

104,6%

1)2,8%

102.0%

122.7%

100.0%

100,0%

103,5%

109.9%

102,1%

2/7



1 1 Năm 2015 So sánh (%)

số
m-Chỉ ticu

Đơn vị
tính

Thực hiện năm
2014 Kế hoạch

2015
Thục hiện

đển 30/6/2015
ước tHục hiện

năm 2015

Kc hoạch
2016 6=3/2 7=4/2 8=4/1 9=5/4

1 A B c 1 2 3 4 5 7 8 9

Lô 05.2 USDm BTƯ 5,32 5,41 4,50 4,50 5,52 83,2% 83,2% 84,6% 122,7%

- Conđensate

Lô 06.1 USD/tấn 772,5 750,0 453,8 472,5 487,5 60,5% 63,0% 61,2% 103,2%

Lô 05.2 ƯSD/tấn 772,5 750,0 453,8 472,5 487,5 60,5% 63,0% 61,2% 103,2%

1 lỉ ỊKct quả kinh doanh

] Tổng doanh thu Tr.đồng 53.999.622 50.886.543 21.290.850 50.675.961 50.803.990 41,8% 99,6% 93,8% 100,3%

2 Lãi phát sinh (trước ihuế) II 33.528.879 24.605.653

■

9.030.484 23.815.596 19.609.820 36,7% 96,8% 71,0% 82,3%

3 Lỗ phát sinh II

4 Lỗ luỹ kế 1»

Thuế và các khoản phát sinh phải
III nộpNSNN Tr.đồng 34.906.780 6.706.800 8.865.689 23.798.000 20.152.662 132,2% 354,8% 68,2% 84,7%

1 Từ hoạt động KD nội địa ff 14.786.232 6.704.478 4.095.540 10.936.634 9.612.893 61,1% 163,1% 74,0% 87,9%

a Thuế GTGT 91 1.992.964 1.764.612 1.135.000 1.999.000
t

2.262.000 64,3% 113,3% 100,3% 113,2%

b Tliuế tiêu thu đãc biêt
I I ♦ • •

11

c Thuế TNDN 1! 1.672.124 546.991 442.000 894.240 623.913 80,8% 163,5% 53,5% 69,8%

1 d ỊThuế tài nguyên 11

1 đ ịThuể bảo vệ môi trường 18.689 32.886 6.872 15.000 15.000 20,9% 45,6% 80,3% 100,0%

1 eịThuếmônbài Vf 22.000 19.000 23.000 23.000 23.000 121,1% 121,1% 104,5% 100,0%

f Thuế Iiiià đất IV 7.175 2.000 2.000 27,9% 100,0%

ị gịTiền thuê đất II

•

s

-\n



Năm 2015 Sosánh(%) 11
ao

TT
Chĩ ticu

Đơn vị
tính

Thụ c hiện năm
2014

m

Kc hoạch
2015

Thực hiện
đến 30/6/2015

Ưó-C thục hiện
năm 2015

Kế hoạch
2016 6=3/2 7=4/2 8=4/1 9=5/4 Ị

A B c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
h Các khoản thu về phí, lệ phí li 353.000 354.000 320.000 350.000 90,7% 109,4°/J
•

i Thu khác

£

II 10.720.280 4.340.989 2.134.668 7.683.395 6.336.980 49,2% 177,0% 71,7% 82,5%|
2 Từ hoạt động kinh doanh XNK tl 679 2.322 100 700 700 4,3% 30,1% 103,1% 100,0%

a Thuế XNK •1 679 2.322 100 700 700 4,3% 30,1% 103,1% 100,0%

b Thuế GTGT hàng nhập khấu M

c Thuế TTĐB hảng nhập khấu 1!

d Chênh lệch giá hàng nhập khẩu II

****** • "•»

3

Số phát sinh phải nộp tù- lọi nhuận
còn lại sau trích lập các quỹ của
doanh nghiệp II '.0.119.869

•

4.770.050 12.860.666 10.539.069 63,9% 81,9%

IV Thuế và các khoản đã nộp NSNN Tr.đồng 39.139.954 5.763.433 5.526.4% 21.146.037 21.368.686 95,9% 366,9% 54,0% 101,1%

1 Từ hoạt động KD nội địa «9 20.688.919 5.763.433 3.212.060 10.448.076 9.630.475 55,7% 181,3% 50,5% 92,2% 1
a Thuế GTGT II 1.760.235 1.808.058 886.568 1.948,000 2.212.000 49,0% 107,7% 110,7% 113,6%

b Thuế tiêu thụ đặc biệt II

c Thuế TNDN II 1.855.938 943.532 39.890 456.681 691.495 4,2% 48.4% 24,6% 151.4%

Trong đó: số nộp cho phát sinh năm
triróc II -30.185 -213.999 223.560

d Thuế tài nguyên H

đ Thuế bảo vệ môi trưòng 18.763 6.872 15.000 15.000 79,9% 100,0%

e Thuế môn bài II 22.000 3.000 23.000 23.000 23.000 766,7% 766,7% 104,5% 100,0%

f

#

Thuế nhà đất II 7.175 10.000 2.000 2.000 0,0% 20,0% 27,9% 100,0%

g Tiền thuê đất II

200,0 0,0% 0,0%
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sổ
TT

Chỉ tiêu
Đon vị
tính

" \

Thục hiện năm
2014

Năm 2015

Ke hoạch
2016

So sảnh (%)

Kế hoạch
2015

Thực hiện
đến 30/6/2015

Ước thục hiện
năm 2015

6=3/2 7=4/2 8=4/1 9=5/4

A B c 1 2 3 •4 5 6 7 8 9

h Các khoản thu về phí, lệ phí 11 414.000 354.000 320.000 350.000 77,3% 109,4%

i Thu khác n 16.610.808 2.998.643 1.901.730 7.683.395 ố.336.980 63,4% 256,2% 46,3% 82,5%

2 Từ hoạt động kinh doanh XNK t? 973 0 100 700 700 71,9% 100,0%

a Thuế XNK II 973 100 700 700 71,9% 100,0%

b Thuế GTGT hàng nhập khẩu It

c Thuế TTĐB hảng nhập khấu II

•

d ChGnh lệch giả hảng nhập kliẩu

3

Số đẫ nộp ngAn sách từ lọi nhuận
còn lại sau (rtch lập các quỹ của
doanh ngliiệp tt 18.450.062 2.314.336 10.697.262 11.737-512 58,0% 109,7%

V CẢC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH Tr.đồng

1 Tổng tài sản 399.530.758 407.782.403 415.683.872 432.985.122 104,0% 104,2%

2 Vốn chù sỏ" hũu 11 331.220.604

•

332.953.718 340.578.523 349.261.523 102,8% 102,5%

a Vốn đầu tư của chủ sở hữu « 281.500.000 281.500.000 297.133.737 301.400.555 105,6% 101,4%

b Quỹ Đầu tư phát triển II 5.933.737 8.318.762 35.937 6.568.333 0,6% 18277,4%

c Nguồn vổn đầu (ư XDCB 11 25.433 25.433 25.433 25.433 100,0% 100,0%

d Nguồn vốn khác cũa chù sờ hữu II 43.761.434 43.109.523 43.383.416 41.267.201 99,1% 95,1%

3 Vốn đicu lệ đuọc phc duyệt 30s.400.555 301.400.555 100,0%

4 Nguồn bổ sung vốn điều lệ
II 103.871.615 0 0 15.633.737 4.266.818 15,1% 27,3%

a Quỹ Đầu Ur phát triển II 87.298.036 15.633.737 4.266.818 17,9% 27,3%

*n



Thục hiện năm
2014

DU

Ke hoạch
2015

HUY ĐỘNG VÓN

Trong nước

Ngoài nước

Ngoài nước

CAC KHOAN CIII NSNN

VII] KIM NGẠCH XƯẨT NIIÁP KIIẢU

PHÂN PHỐI LỌÌ NHUẬN

Lợi nhuận thực hiện
Trích quỹ phát triên khoa học & công
nahê

Bù lô các nam trước (nêu có)

(%)

8=4/1

8

0.0%

168,7%

714,3%

149,8%

0.0%

70.6%

58,7%

9=5/4

9

124,3%

98,1%

128.6%

82,3%

69.8%



Chỉ tỉcu
Đơn vị
tính

3 Lợi nhuận còn lại sau khi (rích các quỹ

Thực hiện năm
2014 Ke hoạch

2015

19.035.988

Nam 2015

Thực hiện
đcn 30/6/2015

A B 1 c 1 2

c ịTliiiế TNDN phải nộp 1.534.975

1 21Lợi nhuận còn lại 1 31.993.904

1 |Trừ VSP không pp ỉ ị 1
1 aịTrích quỹ đặc thù 1 3.189.055

b Tính 30% quỹ dầu tư phát triển 9.567.165

c|Trích quỹ khen IhưỞTig, phúc lợi ị 96.971

c iQuỹ thưởng viên chức quản lý DN ị 1.372

442.000

8.588.484

587 201

795.008

2.385.025

50.000

I 200

4.770.050

ƯÓ'C thực hiện
năm 2015

894,240

22.795.643

1.247.000

2.143.444

6.430.333

113,000

1.200

12,860.666

So sánh (%)
r Ẩ
Kc hoạch

2016 6=3/2

5 6

623.913

18.898.196

1.218.882

1.756.511

5.269.534

113.000

1.200

10.539.069

7

8=4/1

8

58,3%

71,2%

67,2%

67,2%

i 16,5%

87,5%

67,6%

9=5/4

9

69,8%

82,9%

97,7%

81,9%

81,9%

100,0%

100,0%

81,9%

Ghi chú: Giá dầu (rung bỉnh năm 2014 là 103USD/(hùng; kế hoạch năm 2015 là 100 ƯSD/íhùng; giá dầu írung bình 6 thảng đầu năm 2015 là 60,5ƯSD/thùng, dự kiến cá
năm 2015 đạt 63USD/thùng. Giả dầu kế hoạch năm 2016 được ỉập vớiphương án 65 ƯSD/íhùng. Tỳ giá 1 USD= 21.800 VNĐ
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PHỤ LỤC 3. TÌNH HÌNH ĐÀU Tư RA NGOÀI DOANH NGHIỆP CỦA TẬP ĐOÀN DẢU KHÍ VIỆT NAM• • • • m

(Đỉnh kèm theo công vãn sỗ *>i /DKVN- KH- TCKTngày 5tì/7/2015 của Tập đoàn DKVN)

\

Đon vị tỉnh: Triệu đónq

TT

Giá trị đầu tư9

Lĩnh vực đàu tư ra ngoài doanh nghiệp I trên sổ sách ké
toán thời điểm
31/12/2014

Tình hình thoái vốn năm 2015

Giá tri đã thoái

Ầ
Giá tri sô sách Giá tri thuc thu

Dư kiên giá tri• D •

sổ sách tai

Đâu tư

thêm

(nếu có) I 31/12/2015

Ke hoach thoái

vốn năm 2016

1 Tông giá trị các khoản đâu tư ra ngoài
doanh nghiệp

174.425.163 X X X 167.321.743 6.422.592

2
Ẩ —

Chi tiêt theo môt sô lĩnh vuc:

a Ngân hàng 4.700.000 4.700.000 X X X X

b Quỹ Đầu tư tài chính X X X X X X

c

d

Chửng khoán

Bất động sản

X X X

24.000 X X

X

X

X

24.000

X

X

e Bảo hiểm 831.479 11.710 X X 819.787 X



Dự kiến kể hoạch nãm 2016

Lflỉ

Thu Cừ I dầu Lai dẳu
thuc I từ các I từ
TNDN HĐ VSP

PSC

Thuê

dặc biệt/
Thuể
XK

I Thu tủ' ILAỈdau
Phụ Chu Ị thuế I từ các

TNDN HĐPSC
Doanh thu

Dầu thô (triệu tấn)
Ở trong nước

3 PSC46/CN

4 ỈPSC lô 01-02

14 JOC lô 16-1/Tẽ Giác Trăng

ỊjOC Hải Sư Đeii/Hải Sư
15 ỈTrẳng
17 ỊBíển Đông

19 [Thiên Ưng
II ơ nước ngoài

20 PSC PM 304+SK305

21 Nhenhetski

22 Lô 433a/433b-Algeria

PHỤ LỤC 4A: BÁO CÁO SÓ THƯ NSNN TỪTHUÉ VÀ TÙ LÃI DÀƯ KHÍ CỦA CÁC HỢP ĐỒNG PSC VÀ TỪ VSP
ÁP DỤNG CHO TẬP ĐOÀN DÀƯ KHÍ QƯÓC GIA VIỆT NAM (PHƯƠNG ÁN GIÁ DÀU KẾ HOẠCH NĂM 2016 LÀ 60USD/THÙNG)

(Đỉnh kèm theo công văn số /DKVN- KH- TCKT ngày /7/2015 cùa Tập đoàn DKVN)
Đơn vị lính: Sản lượng- Dầu: Triệu (ẩn; Khí: Triệu m3: Các chỉ tiều lài chính- Triệu ƯSD



ưóc thục hỉện năm 2015

Sản

luọng
xuát bán

Doanh thu Tồng nộp
NSNN

Thu tù

ỉhué tàỉ
nguyên

Thuế
đặc biệt/
Thuế
XK

Phu thu

Thu từ

thuế
TNDN

Lãi
dầu
từ các

HĐ

PSC

Lỉi dầu
từ

VSP

Dụ* kiến kế hoạch năm 2016

Sản

lượng
xuất bán

Doanh thu Tồng nộp
NSNN

Thu từ

thuế tài
nguyên

Thué
đặc
biệt/
Thué
XK

Phu (hu

Thu từ iLđidầu
thuế I tử các
TNDN HĐPSC

Liidầu
từ

VSP

B

I

I

Khí (triệu m3) 9.795 1.324 134,6 55,5

Ở trong nuớc 9.795 1.324 134,6 55,45

Bạch Hổ + Rồng+09-3 (pliần VSP) 427

PM3 CAA 1.546 380,0 52,2 38,0

79,2 194 9.607 1.378 135 54

79,2 194 9.607 1.377,6 134,9 53,6

390,0

14,2 28.5 1.472,0 361.8 49.7 36.2

81 182

81,3 182,4

13,6 27,1

3 PSC 46/CN 270 66,4 14,9 14,9 4.5 228,0 56,0 12,6 12,6
4

4

5

6

7

9_
10

8

9

10

II

12

13

14

13

14

15

PSC lô 01-02

PSC lô 15-2

PSC lô 06-1 3.193 360,4
PSC lô 11-2 1.233 152,1 45,0 !M
ỈOCÌÔ 15-1 460 15,8 2,4 M
Đê án Đại hùng lô 05-la
JOC lô 46-2

JOC lô 09-2 149 4,8 0.6 0.2

JOC lô 09-3

PSC lôl2W/Chim Sáo-Dừa 361 12,6 3,1 LI
JOC lỗ 16-1/Tẽ Giác Trắng 154 0,4 0.2

JOC Hải Sư Đen/Hải Sư

Trẳnp, 107 3,9

Thăng Long- Đống Đô
Thiên Ưng
Thái Binh (lô 102-106) 67

Đại Hùng 86

Biển Đông 1.743 323,7 15.8

Tồng cộng (A+B) 9.616

137,5 2.950,0 360.4

30,0 3.0 ] .250,0 152.1 45,6 15.2

1.6 550,0 18,8 2.8 0,9

0.4 78,0 2.5 0.3 0,1

1,8 0,5 283,0 9,9

3.031 902 432

0.2 105.0 2.7

0,1 49,0 18,37

15.8

í.697

10,0

100,0 3,77

143,0 19.89

19,8

345

1.999,0 371.36

242 8.516

2,4 1.0

0,3 0.1

0,7

0,5

1,7

18,2

2.563 785 370

125,4

30,4 3,0

1-9

0,2

LI 0.4

0,7

0,54
1.67

18,18

1.408

22.7

316 221

Ghi chú:
Ẩ.

Phương án giá dâu trung bình cả năm 2015 ước đạt là 63 USD/thùỉig (thực tê 6 tháng đâu năm 2015 là 60,5 USD/thùngỉ dự kiên 6 tháng cuồi năm 20ỉ5 là 65-70USD/thùng)
Phương án giá dầu trung bình kế hoạch năm 2016 trong bảng này là ốOUSD/thùng



PHỤ LỤC 4B: BÁO CÁO SÓ THU NSNN TỪ THUẾ VÀ TỪ LÃI DÀU KHÍ CỦA CÁC HỢP ĐỎNG PSC VÀ TỪ VSP
ÁP DỤNG CHO TẶP ĐOÀN DÀU KHÍ QUÓC GIAVIỆT NAM (PHƯƠNG ẨN GIẢ DÀU KÉ HOẠCH NẤM 2016 LÀ 65USD/THỦNG)

(Đính kèm theo công văn sổ Ì>ẨSĨỈ /DKVN- KH- TCKT ngày $0/7/2015 cùa Tập đoàn DKVN)
*

Đơn vị tinh: Sàn lượng- Dầu: Triệu tấn; Khí: Triệu m3: Các chi tiêu tài chính- Triệu USD

Số
TT

w

Tên mỏ

Ước thực hiện năm 2015 Dự kiến kế hoạch nãm 2016 1

Sản

luựng
xuất bán

Doanh thu Tỏng nộp
NSNN

Thu từ

thuế tài
nguyên

Thuế
đặc biệt/
Thuế
XK

♦

*

Phụ thu
Thu từ

thuế
TNDN

Lfiidầu
từ cóc

HĐ

PSC

Lai dầu
từ

VSP

Sản lượng
xuất bán Doanh thu Tỏng nộp

NSNN

•

Thu từ

thuế tài
nguyễn

Thuế
dặc biệt/
Thuế
XK

Phụ thu
Thu từ
thuế
TNDN

LBidảu
từ các
HĐ PSC

Lfiidầu
từ

VSP

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

A Dầu thô (triệu tán) 17,54 8.292 2.897 846 432 1.618 151 242 16,00 7.678 2.643 792 401 1.451 145 240

1 Ở trong nước 15,69 7.571 2.897 846 432 1.618 151 242 13,99 6.926 2.643 792 401 1.45! 145 240

1 Bạch Hổ + Rồng+09-3 (phần VSP) 5,10 2.461,2 1.122,3 443,0 201,8 477,5 242 4,90 2.439,7 1.112,5 439,1 200,1 473,3 240

2 PM3 CAA 0,66 311,9 85,4 31,2 3,7 50,5 43,0 0,53
1

259.8 71,2 26,0 3,1 42,1 35,83

3 PSC 46/CN 0,03 V 1,1 1.3 3.0 0,5 0,03 13,7 5.3 1.1 1.3 2,9 0,48

4 PSC lô 01-02 0,88 415,8 164,6 41.6 37,4 85,6 0,80 390,0 154,1 39,0 35,1 80,0 3,32

5 PSC lô 15-2 0,76 359,1 143,0 35,9 12,9 94,2 19,5 0,64 314,0 125,3 31,4 11.3 82,6 14,75

6 PSC lô 06-1 0,08 39,7 9,3 0,06 31,6 7,37

7 PSClôll-2 43,6 5,6 2,2 2,0 1.5 5,8 ín 40,7 5,2 2,0 1,8 1.4 5,40

8 JOC lô 15-1 3,26 1.540,8 745,6 148,3 83,5 513,8 2,70 1.316,3 614,4 126,7 71,4 416,3

9 Đê án Đại hùng lô 05-la 0,28 128,4 18,0 5,1 4,9 8,0 0,49 231,9 32,6 9,3 8,9 14,4

10 JOC lô 46/13 0,10 46,3 z 1,1 06 2,7
•

11 JOC lô 09-2 0,20 95.0 36,5 5,7 z 21,2 0,13 64,4 24,9 3,9 6,6 14,4

12 JOC lô 09-3 0,11 52,0 21,0 3,1 12,7 0,08 38,5 15,6 2,3 V 9,4

13 PSC lôl2W/Chim Sáo-Dừa 1.12 608,0 120,9 36,5 22,9 61,5 20,0 0,70 349,8 69,5 21,0 13,2 35,4 11,48
14 JOC lô 16-1/Tê Giác Tráng 1,37 647,3 318,2 59,7 32,2 226,4 1,25 609,4 299.7 55,0 30.4 214,3

15

JOC Hải Sư Đen/Hải Sư

Tráng 0,68 322,6 31,3 7,7 4,3 19,3 0,50 242,8 23,6 5,8 3,2 14,6

17 Biển Đông 0,39 233,7 36,5 14,0 — 22,5 49,2 0,51 313,8 49,0 18,8 — 30,2 66,09

18 Thăng Long- Đông Đô 0,53 251,4 37,5 10,1 9,7 17,8 0,55 269,2 40,2 10,8 10,3 19,1

19 Thiên Ưng 0,00 0,5 0.2 0,1 0,0 0,1 0,05

II Ờ nước ngoài 1,86 721 2,01 752
•

20 PSC PM 304+SK305 0,14 69,8 0,12 56,1
21 Nhenhetski 1,56 580,7 - M5 504,6 -

*



ước thực biện nãIII2015

Sản

lượng
xuât bán

Doanh thu Tỏng nộp
NSNN

Thu từ

thuế tài
nf;uyỄn

Thuế

Lô 433a/433b- Algeria 0,12
Lỏ 67- Pru

Kht (triệu m3

Ờ trong nước

0,04

9.795

9.795

Bạch Hồ + Rồng+09-3 (phần VSP) 427

PM3 CAA 1.546

PSC 46/CN

PSC lô 06-1 3.193

PSC lố 11 -2

JOC lỗ 15-1

JOC lố 09-2

PSC Ịỏl2W/Chim Sáo-Dừa

JOC lô 16-1 /Tẽ Giâc Trăng
JOC Hải Sư Đen/Hải Sư

Tráng

1 233

460

Thăng Long- Đỏng Đỏ
Thiên Ưng
Thái Binh (lố 102-106)

Đại Hùng
Biến Đông

Tồng cộng (A4-B)

1.324

1.324

135

134,6 55,45

380,0 52,2

66,4

360,4

14.9

152,1

15.8

45,0 15.0

I 743 323,7

9.616 3.031 432

Phụ thu
TNDN

1.697

LBi dầu
từ các
HĐ

PSC

28.5

137.5

Lai dầu

VSP

Dự kiến kế hoạch năm 2016

Sản lượng
xuất bán Doanh thu Tổng nộp

NSNN

Thu từ

thuế (ài
nguyên

Thuế
đặc biệt;
Thuế |Ph"h°
XK

Thu từ I Lãi dầu Lfii đàu
từ các

TNDN IHĐ PSC VSP

158,8

9,607

9.607

1.378

1.378

135

390,0

1.472,0

228,0

361,8 49,7

2.950,0 360,4

1.250,0 152,1 15.2

550,0

283,0

105,0

49.0

10.0

100.0

242

143,0 19,9

1.999,0 371,4 18.2

9.056 2.778

182

125,4

30,4

0,54

1.67

18,18 22.7

1.532 327 240

Ghi chú:

Phương án giá dầu trung binh cả năm 2015 ước đạt là 63 USD/thung (thực tế ố tháng đầu năm 2015 là 60,5 ƯSD/íhùng; dự kiến 6 tháng cuối năm 2015 là 65-70USD/thùng)
Phương án giá dầu trung bình kế hoạch năm 2016 trong bảng này là 65USD/thùng



PHỤ LỤC 4C: BÁO CÁO SÓ THU NSNN TỪ THƯÉ VÀ TỪ LÃI DẦU KHÍ CỦA CÁC HỌP ĐỒNG PSC VÀ TỪ VSP
ÁP DỤNG CHO TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QƯÓC GIA VIỆT NAM (PHƯƠNG ÁN GIÁ DẦU KÉ HOẠCH NĂM 2016 LÀ 70ƯSD/THÙNG)

(Đỉnh kèm theo công văn sổ /DKVN- KH- TCKT ngày ỳV/7/2015 cùa Tập đoàn DKVN)

Don vị (inh: Sàn lượng- Dầu: Triệu lẳn; Khí: Triệu m3: Các chi liêu tài chính- Triệu USD

SỖ
TT

Tên mỏ

Ưỏc thuc hicn nãm 2015
• •

■

Dư kiến kế hoach năm 2016
• •

M

Sàn

lưoiig
xuất bản

Doanh thu Tổng nộp
NSNN

Thu từ

thuế (Ai

nguyền

TIiuc

đăc biệt/
Thuế
XK

Phu ỉhu
*

Tliu từ

tliuc

TNDN

Lai
(lầu
tircác
HĐ

PSC

Lãỉ (lầu
từ

VSP

1

1

Săn

liiọ-ng
xuất bán

1
r

Doanh thu Tỏng nộp
NSNN

Thu từ

thuế tAi

nguyẽn

Thuế
đặc
biệt/
Thuế
XK

Phụ thu
Thu từ

thuế
TNDN

Lãi (lầu
tử các

HĐ PSC

LAidầu
từ

VSP

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 ■ 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18

A Dầu thồ (triệu tấn) 17,54 8.292 2.897 846 432 1.618 151 242 16,00 8.327 2.862 853 431 1.577 156 258

I Ở trong nưóc 15,69 7.571 2.897 846 432 1.618 151 242 13,99 7.462 2.862 853 431 1.577 156 258

! Bạch Hố + Rồng+09-3 (phần VSP) 5,10 2.461,2 1.122,3 443,0 201,8 477,5 242 4,90 2.627,4 1.198,1 472,9 215,4 509,7 258

2 PM3 CAA 0,66 311,9 85,4 z 3,7 z 43,0 0,53 279,8 76,6 28,0. z z 38.58

3 PSC 46/CN 0,03 14.2 5,5 u u 3,0 0,5 0,03 14,7 5,7 z 1.4 3,2 0,52
4 PSC lô 01-02 0,88 415.8 164,6 41,6 37,4 85,6 4,3 0.80 420,0 1(56,0 42,0 37,8 86,2 3,58
5 PSCIÔ 15-2 0,76 359,1 143,0 z 94,2 19,5 0,64 338,1 134,8 33,8 12,2 88-8 15,89

6 PSC lô 06-1 0,08 39,7 •» • 9?3 0,06 34,0 a. 7,94
7 PSC lô 11-2 0,13 43,6 5,6 2,2 2,0 1,5 5,8 0,11 47,2 6,1 2,4 2,1 1.6 6,26
8 JOC lô 15-1 3,26 1.540,8 745,6 148,3 83,5 513,8 2,70 1.417,5 673,6 136,5 76,9 460,3
9 Đề án Đại hùng lô 05-la 0,28 128,4 18,0 5,1 4,9 8,0 0,49 249,7 35,1 10,0 15,5
10 JOC lô 46/13 0,10 46,3 1.1 0,6 2,7 —

11 JOC lô 09-2 0,20 95,0 36,5 9,6 21,2 0,13 69,3 26,8 4,2 7,1 15,5

12 JOC lô 09-3 0,11 52,0 21,0 3,1 5,2 12,7 0.08 41,5 16,8 V 4,1 10,2
13 PSC Iôl2W/Chim Sảo-Dừa 608,0 120,9 36,5 22,9 61,5 20,0 0,70 376.7 74,9 22,6 14,2 38,1 12,36

14 JOC lô 16-1/Tê Giác Trẳns, 647,3 318,2 59,7 32,2 226,4 1,25 656,3 322,8 59,2 32,7 230,8

15

JOC Hải Sư Đen/Hải Sư

Trẩns, 0,68 322,6 31,3 7,7 4,3 19,3 0,50 261,4 25,4 6,3 3,5 15,7
17 Biển Đông 0,39 233,7 36,5 14,0 — 22,5 49,2 0,51 337,9 52,8 20,3 — 32,5 71,17

18 Thăns Long- Đông Đô 0,53 251,4 37,5 10,1 9,7 17,8 0,55 289,9 46,4 11.6 11,1 23,7
19 Thiên Ưng 0,00 0.5 0,2 0,1 0,0 0,1 0,05
II ơ nưóc ngoài 1,86 721 2,01 865

20 PSC PM 304+SK305 0,14 69,8 0,12 60,4

21 Nhenhetski 1,56 580,7 - 1,45 582.9



Ưó-C thuc hiên năm 2015
• 9

Du- kỉcn kế hoacli năm 2016
• •

TT
« tu IIIU

Sản

luợng
xuất bán

Doanh thu Tổng nôp
NSNN

Thu tù
thuc tài

nguyên

Thuế
đỊc biệt/
Thué
XK

Phu thu
•

Thu từ
thuế
TNDN

L3i

dầu
từ các

HĐ

PSC

Lai dầu
tù

VSP

Sàn

luọng
xuắt bAn

Doanh thu Tổng nộp
NSNN

Thu tù
thuế tài

nguyên

Thuế
đặc
biệt/
Thuế
XK

Phu thu
•

Thu từ

thuế
TNDN

Lăi (lầu
từ các

HĐ PSC

Lãi dầu
từ

VSP

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 u 12 13 14 15 16 17 18

22 Lô 433a/433b- Algeria 0,12 55,1 0,37 183,4

23 Lô 67- Pru 0,04 z » 0,08 38,1

B Khí (triệu m3) 9.795 1.324 135 55 — — 79 194 - 9.607 1.378 135 54 — 81 182

I Ở trong nuổc 9.795 1.324 134,6 55,45 79,2 194 9.607 1.378 135 54 81 182

I Bạch Hổ + Rồng+09-3 (phần VSP) 427 390,0
2 PM3 CAA 1.546 380,0 52,2 38,0

k

14,2 28,5 1.472,0 361,8 49,7 36,2 13,6 27,1
3 PSC 46/CN 270 66,4 14,9 — 14,9 4,5 228,0 56,0 12,6 12,6 3,8
5 PSClô 06-1 3.193 360.4 • 137,5 2.950,0 360,4 — 125,4
6 PSClô 11-2 1.233 152. ] 45.0 15,0 — 30.0 3,0 1.250.0 152,1 45,6 15,2 —. 30,4 3,0

7 JOC lô 15-1 460 15,8 2,4 0,8 1,6 550,0 18,8 2,8 0,9 1,9 mm

8 JOC lô 09-2 149 4,8 0,6 0,2
•

0,4 78,0 2,5 0,3 0,1 0,2 —

10 PSC lôl2W/Chim Sáo-Dừa 361 12,6 3,1 1,3 1,8 0,5 283,0 9,9 2,4 1.0 1=4 0,4

11 JOC lô 16-1 /Tê Giác Trắng 154 4,0 0,4 0,2 0,2 — 105,0 2,7 0,3 0,1 0,2 —

12

JOC Hải Sư Đen/Hải Sư

Trắng 107 3,9 0,1 0J 49,0 18,37 0,7 0,7

13 Thăng Lon?- ĐÔ!Ì£ Đô — — —

14 Thiên Ưng — - — — 10,0 - - • —

13 Thái Binh (lô 102-106) 67 - 100,0 3.77 0,5 - 0,54 —

14 Đại Hùng 86 143,0 19,89 1.7 - —

15 Biển Đông ỉ .743 323,7 15,8 — ỉ 5,8 19,8 1.999,0 371,36 18.2 18,18 22,7

Tổng cộng (A+B) 9.616 3.031

•

902 432 - 1.697 345 242 9.704 2.997 907 431 1.658 339 258

Ghi chú:

Phương án giá dầu trung bình cà năm 2015 ước đại là 63 USD/íhỉtng (thực íế 6 tháng đầu nam 2015 lũ 60t5 USD/íhỉtng; dự kiến 6 tháng cuối năm 2015 là 65-70USD/thỉmg)
%

Phương CUĨ giá dâu trung bĩnh kê hoạch năm 20ló trong bàng này là 70USD/thỉing


